
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NINH SƠN 

Số: 2536/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Ninh Sơn, ngày 06 tháng  9  năm 2024 
 

  

  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2024 (đối với hình thức thi tuyển) 

 

 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, 

công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện 

Ninh Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ninh Sơn năm 2024;  

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện 

Ninh Sơn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 275/TTr-

PNV ngày 06 tháng 9 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng hình thức thi tuyển đối với 41 thí 

sinh được triệu tập tham gia dự thi Phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2024 - theo Danh sách Phụ lục đính kèm Quyết định này. 



Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 thông báo 

đến thí sinh về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 

(hình thức thi tuyển), hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Hội 

đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024; Trưởng phòng Nội vụ; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
   

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/cáo); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VHTT và TT huyện; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Kiều Tấn Thịnh 
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A HÌNH THỨC THI TUYỂN: 18 chỉ tiêu     

I CHỨC DANH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ: 04 chỉ tiêu     

UBND xã Lâm Sơn: 04 thí sinh/01 chỉ tiêu     

1 1001 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hải 

  
08/10/ 

1990 

Lâm Bình, 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học Luật B CB 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

2,50 

 

83,8 

 

86,3 
Trúng 

tuyển 

2 1003 

Trần Thị 

Tú 

Nguyên 

  
07/02/ 

1989 

Lâm Phú, 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học 
Quản lý 

Nhà nước 
B CB 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

2,50 67,5 70,0 / 

3 1004 

Nguyễn 

Như 

Quỳnh 

  
20/9/ 

2001 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 Đại học Luật B1 CB /   50,5 50,5 / 

4 1005 

Đào 

Ngọc 

Tường 

Vy 

  
27/10/ 

2001 

Lâm Phú, 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học Luật B1 CB / 

  

38,3 38,3  

UBND thị trấn Tân Sơn: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng       

  

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-HĐTDCC ngày 06/9/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024) 

 

       



5 1006 
Đậu Nam 

Hải 

20/11/ 

1991 
  

Trà Giang 3, 

Lương Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học  
Quản trị 

kinh doanh 
B A 

con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hoá học 

5,00 83,0 88,0 
Trúng 

tuyển 

6 1007 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Như 

  
05/9/ 

1997 

Kp5, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 Đại học  
Luật Kinh 

tế 
A2 

UDCNTT 

Nâng cao 
/   36,5 36,5 / 

7 1009 
Đỗ Thị 

Yến 
  

05/9/ 

1990 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 Đại học  Luật B B 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

2,50 13,5 16,0 / 

UBND xã Nhơn Sơn: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng          

8 1011 

Phạm 

Thị 

Huyền 

Trân 

  
22/8/ 

2001 

Đắc Nhơn 2, 

Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học  Luật B1 CB /   79,0 79,0 
Trúng 

tuyển 

UBND xã Ma Nới: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng      

9 1013 

Nguyễn 

Anh 

Quân 

08/10/ 

1986 
  

Thạch Hà 2, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 Đại học Luật học B B /   / / Bỏ thi 

10 1014 

Va Ri 

Nhông 

Thị Tâm 

  
27/01/ 

1996 

Gia rót, Ma 

Nới, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Raglai 12/12 Đại học Luật B CB 

Người dân tộc thiểu số và 

người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

5,00 62,0 67,0 
Trúng 

tuyển 

II CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN: 03 chỉ tiêu     

UBND xã Lâm Sơn:  01 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng     



11 1015 

Phạm 

Thị 

Thịnh 

  
25/12/ 

1987 

Kp8, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán / / /  / 51,8 51,8 

Trúng 

tuyển 

UBND xã Quảng Sơn:  02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng          

12 1016 
Trịnh 

Tiểu My 
  

15/01/ 

1995 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán / / /  / 39,0 39,0 / 

13 1017 

Trần Thị 

Ánh 

Nguyệt 

  
20/4/ 

1985 

La Vang 1, 

Quàng 

Sơn,Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận  

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán B B /   53,3 53,3 

Trúng 

tuyển 

UBND xã Ma Nới:  02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng           

14 1018 

Huỳnh 

Thị Diễm 

Lê 

  
02/02/ 

1994 

Kp7, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán B B /   90,0 90,0 

Trúng 

tuyển 

15 1019 

Trần Thị 

Thuỳ 

Trang 

  
28/08/ 

1990 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế Toán / / /   37,0 37,0 / 

III CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG: 07 chỉ tiêu       

UBND xã Lâm Sơn:  07 thí sinh/03 chỉ tiêu tuyển dụng            

 16 1020 

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh 

  
28/11/ 

1993 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Thạc 

sỹ  

Quản lý tài 

nguyên và 

Môi trường  

/ / /   31,0 31,0 / 



17 1021 

Phan Thị 

Thuý 

Đoan 

  
08/7/ 

1997 

Kp4, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường 

B1 / /   / / Bỏ thi 

18 1022 
Trần Đức 

Huy 

05/01/ 

1993 
  

Kp7, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Kỹ thuật 

công trình 

Xây dựng 

B1 CB /   51,5 51,5 
Trúng 

tuyển 

19 1023 
Lê 

Nguyên 

02/11/ 

1990 
  

Lâm Bình, 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Luật / A 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên được đánh giá 

XL HT nhiệm vụ trở lên; và 

Tốt nghiệp CHT BCHQS xã 

ngành quân sự cơ sở được 

phong quân hàm sĩ quan dự 

bị đã đăng ký ngạch sĩ quan 

dự bị 

5,00 56,5 61,5 
Trúng 

tuyển 

20 1024 

Hoàng 

Thị Thu 

Thảo 

  
16/6/ 

1997 

Kp3, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Luật Kinh 

tế 
B1 THUD /   30,5 30,5 / 

21 1025 

Nguyễn 

Thành 

Tín 

06/7/ 

1995 
  

Lập Lá, xã 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận  

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Quản lý tài 

nguyên và 

Môi trường  

/ CB /     Bỏ thi 

22 1026 

Nguyễn 

Tấn 

Vương 

13/10/ 

1988 
  

Lâm Bình, 

Lâm Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Luật Kinh 

tế 
B CB 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên được đánh giá 

XL HT nhiệm vụ trở lên; và 

Tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự 

bị  

5,00 70,0 75,0 
Trúng 

tuyển 

UBND xã Quảng Sơn:  02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng          

23 1027 
Nguyễn 

Lâm 
7/10/1982   

Hạnh Trí 1, 

Quàng 

Sơn,Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận  

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Quản lý đất 

đai 
/ A /     Bỏ thi 



24 1028 

Đặng 

Hồng 

Sơn 

6/4/1997   

Mã Tiền, 

Phước Tiến, 

Bác Ái, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Quản lý đất 

đai 

TOEIC 

450 
CB / /  72,0 72,0 

Trúng 

tuyển 

UBND xã Mỹ Sơn: 02 thí sinh/02 chỉ tiêu tuyển dụng           

25 1029 

Trương 

Nguyễn 

Minh 

Tuệ 

16/6/1996   

La Vang 1, 

Quảng Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Quản lý đất 

đai 
B  CB / /  72 72 

Trúng 

tuyển 

26 1030 Lê Tự Về 09/5/1991   

Tân Mỹ, Mỹ 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Luật A2 

TC ĐT-

TH 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên được đánh giá 

XL HT nhiệm vụ trở lên 

2,50 62,0 64,5 
Trúng 

tuyển 

UBND xã Nhơn Sơn:  02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng        

27 1031 

Huỳnh 

Thị Ánh 

Nguyệt 

  
23/01/ 

1988 

Kp2, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Luật B A /  / 63,0 63,0 

Trúng 

tuyển 

  

28 
1032 

Trương 

Điền 

Quân 

21/01/ 

1994 
  

Đắc Nhơn 3, 

Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Quản lý đất 

đai 
/ / /  / 43,0 43,0 / 

IV CHỨC DANH VĂN HOÁ- XÃ HỘI: 03 chỉ tiêu        

UBND xã Nhơn Sơn: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng        

29 1034 

Nguyễn 

Trương 

Ngọc 

Phú 

19/02/ 

1998 
  

Nha Hố 2, 

Nhơn Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Xã hội học / CB / /  74,0 74,0 

Trúng 

tuyển 



UBND xã Ma Nới: 10 thí sinh/02 chỉ tiêu tuyển dụng        

30 1035 

Dương 

Xuân 

Hiền 
  

27/11/ 

1993 

Tân Lập, 

Hoà Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán C B /  / 44,0 44,0 / 

31 1036 
Bộ Alê 

Thị Hoan 

  

26/3/ 

1993 

Tà Nôi, Ma 

Nới, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Raglai 12/12 
Đại 

học 

Quản lý văn 

hoá 

TOEIC 

465 
A 

Người dân tộc thiểu số và 

người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

5,00 63,0 68,0 
Trúng 

tuyển 

32 1037 
Ka Tơr 

Học 

'10/10/ 

1995 
  

Gia rót, Ma 

Nới, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Raglai 12/12 
Đại 

học 
Luật Kinh tế B CB 

Người dân tộc thiểu số và 

người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

5,00 44,0 49,0 / 

33 1038 

Đoàn Thị 

Thanh 

Hương 

  

01/8/ 

1994 

Kp5, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Tài chính - 

Ngân hàng 
B A / /  39,0 39,0 / 

34 1039 

Chìu 

Minh 

Hữu 

24/02/ 

1992 

  

Tân Định, 

Hoà Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Nùng 12/12 
Đại 

học 

Quản lý văn 

hoá 
B B 

Người dân tộc thiểu số và 

người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

5,00 56,0 61,0 / 

35 1040 
Trần Văn 

Khang 
26/4/1980   

Kp8, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Luật B 

TC ĐT-

TH 
/   66,0 66,0 

Trúng 

tuyển 

36 1041 

Va Ri 

Nhông 

Thị Mỹ 

Linh 

  
10/01/ 

1997 

Gia rót, Ma 

Nới, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Raglai 12/12 
Đại 

học 
Luật B CB 

Người dân tộc thiểu số và 

người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

5,00 52,5 57,5 / 



37 1042 
Ngô Thị 

Loan 

  

05/9/ 

1998 

Kp7, Bảo 

An, PR-TC, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Luật Kinh tế B1 CB /   40,0 40,0 / 

38 1043 

Nguyễn 

Thị Thu 

Sang 

  
14/9/ 

1990 

Kp5, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 
Kế toán B CB /   42,5 42,5 / 

39 1044 

Bá Thị 

Ngọc 

Thư 

  
08/8/ 

1998 

Hoài Trung, 

Phước Thái, 

Ninh Phước, 

Ninh Thuận 

Chăm 12/12 
Đại 

học 
Luật B1 

UDCNTT 

NC 
Người dân tộc thiểu số  5,00 39,0 44,0 / 

V. CHỨC DANH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH: 01 chỉ tiêu           

UBND xã Ma Nới: 02 thí sinh/01 chỉ tiêu tuyển dụng          

40 1046 

Trương 

Thị 

Luyên 

  
14/12/ 

1988 

Kp2, Tân 

Sơn, Ninh 

Sơn, Ninh 

Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Luật và có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ Hộ tịch 

B CB /  / 80,0 80,0 
Trúng 

tuyển 

41 1047 
Trịnh Thị 

Nhung 
  

05/6/ 

1989 

Tân Lập, 

Hoà Sơn, 

Ninh Sơn, 

Ninh Thuận 

Kinh 12/12 
Đại 

học 

Luật và có 

chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ Hộ tịch 

/ / 

Là người hoạt động không 

chuyên trách xã từ đủ 24 

tháng trở lên đã được đánh 

giá XL HT nhiệm vụ trở lên  

2,50 44,0 46,5 / 

 

Ghi chú: Danh sách có 41 thí sinh được triệu tập thi vòng 2. Kết quả: 37 thí sinh tham gia dự thi (có 4 thí sinh bỏ thi) và 18 thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2024. 
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